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[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
a. Mô tả khái quát về dự án gói thầu
- Đáp ứng nhu cầu chuyển tải và đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. 
- Giảm tổn thất điện năng, đảm bảo chất lượng điện áp. 
- Đáp ứng tiêu chí N-1.
[bookmark: _Hlk126046072][bookmark: _Toc156679283]b. Quy mô dự án gói thầu: 
- Phần xây dựng:
Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110kV TBA 220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ được thiết kế là đường dây 2 mạch dây ACSR-400/51 mm², trụ tháp sắt 2 mạch, móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ, xà chống sét của trụ thép hình được thiết kế (≤0°) phù hợp theo quy định EVN.
- Phần điện:
- Điểm đầu: Trạm 220kV Long Khánh (Tuyến 1 đấu vào cột cổng E03&E04; Tuyến 2 đấu vào cột cổng E05&E06).
- Điểm cuối:  Tuyến 1 đấu vào khoảng trụ 28 - 29; Tuyến 2 đấu vào khoảng trụ  29 - 30 (đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ).
- Chiều dài đơn tuyến: 1.276 m. Trong đó: 
+ Tuyến 1 (Đường dây 110kV 02 mạch Long Khánh - Cẩm Mỹ): 600m
+ Tuyến 2 (Đường dây 110kV 02 mạch Long Khánh - Xuân Lộc): 676m
- Số mạch: 2 mạch (cho mỗi tuyến đường dây).
+ Tuyến 1 đầu tư 02 mạch đấu vào khoảng trụ 28 - 29 đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ chuyển tải cho trạm 110kV Cẩm Mỹ, Ngãi Giao .v.v.
+ Tuyến 2 đầu tư 02 mạch đấu vào khoảng trụ 29 - 30 đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ cấp điện cho các trạm 220kV Xuân Lộc.
- Dây dẫn: dây nhôm lõi thép ACSR-400/51 mm2. 
- Cách điện: sử dụng cách điện thủy tinh hoặc gốm thiết kế theo tiêu chuẩn IEC.
- Số lượng trụ: 8 trụ cho 2 tuyến (4 trụ cho tuyến 1 và 4 trụ cho tuyến 2), sử dụng trụ thép hình 2 mạch.
- XDM 8 trụ thép hình xà chống sét thiết kế góc bảo vệ ≤0°.
- Lắp đặt bổ sung rơ le bảo vệ so lệch đường dây F87L cho ngăn 171 TBA 110kV Cẩm Mỹ làm bảo vệ chính, thay thế cho rơ le bảo vệ khoảng cách F21 hiện hữu.
- Lắp đặt hoàn chỉnh phần nhị thứ, scada cho rơ le lắp mới.
- Bổ sung các vật tư thiết bị thông tin phần nhập trạm 220kV Long Khánh.
- Đo thông số đường dây khi hoàn tất.
c. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Để đáp ứng yêu cầu tiến độ chung công trình “Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110kV TBA 220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ”. Theo đó chủ đầu tư sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với yêu cầu theo đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành Điện, đáp ứng tiến độ kế hoạch của Công ty Điện lực Đồng Nai.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
a. Phạm vi công việc: Chi tiết theo hồ sơ và dự toán thiết kế được duyệt tại các Quyết định: 
Quyết định số 1068/QĐ-PCĐN ngày 11/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110kV TBA 220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc – Cẩm Mỹ”;
b. Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn Khấu hao cơ bản của Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
c. Tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm: Công ty Điện lực Đồng Nai-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH.
d. Tiến độ thực hiện: 
Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, trong đó thời gian giám sát thi công xây lắp kể từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là 90 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.
0. Trong suốt quá trình thi công xây lắp công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:
· Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.
· Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018. 
· Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.
· Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ thi công.
· Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải có ghi nhật ký thi công (phải theo mẫu qui định tại Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 về việc ban hành bộ quy trình về QLCL nội bộ Ban QLDA) đầy đủ đảm bảo nội dung theo qui định, biên bản kiểm tra theo quy định.
· Hợp tác với Chủ đầu tư và bảo vệ Chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.
· Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).
· Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với Chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của Chủ đầu tư.
· Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.
· Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của Nhà thầu nhằm thi công công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.
· Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.
· Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.
· Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.	
· Tham gia cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây lắp tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.
0. Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo đúng những quy định tại:
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;
· Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2025 về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
· Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như: 
· Nội dung giám sát thi công xây lắp trong giai đoạn chuẩn bị xây lắp: Cán bộ giám sát phải kiểm tra giám sát công tác trắc đạt, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình. Kiểm tra vật tư, vật liệu đem về công trường. Mọi vật tư, vật liệu không đúng tính năng sử dụng, phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không được phép lưu giữ trên công trường. Những thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định không được đưa vào sử dụng hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết, có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu, cấu kiện và chế phẩm xây dựng. Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý, tài liệu thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng công trình, tài liệu thiết kế tổ chức thi công, tài liệu tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng. 
· Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn thi công xây lắp: theo dõi, giám sát thường xuyên công tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt:
· Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động mà nhà thầu đề xuất. Kiểm tra xác nhận khối lượng hoàn thành, chất lượng công tác đạt được và tiến độ thực hiện các công tác. Lập báo cáo tình hình chất lượng và tiến độ phục vụ giao ban thường kỳ của chủ đầu tư. Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải quyết những phát sinh trong quá trình thi công. Thực hiện nghiệm thu các công tác xây lắp. Lập biên bản nghiệm thu theo bảng biểu qui định.
· Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc đề xuất chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu hiệu chỉnh; Đề xuất kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.. 
· Giám sát công tác thí nghiệm, thử nghiệm; Giám sát an toàn trong thi công xây lắp; Giám sát vệ sinh môi trường trong thi công xây lắp.
· Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.
· Nhà thầu sẽ được đánh giá chất lượng công tác giám sát theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu được ban hành theo quyết định số 541/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau:

	STT 
	Nội dung 
	Điểm trừ tối đa
	Đánh giá diễn giải 
	Điểm trừ 
	Điểm đánh giá

	I 
	Hệ thống quản lý và phương pháp luận 
	100
	 
	 
	 

	1
	Kế hoạch làm việc, đề cương chi tiết và chương trình phối hợp các bên để thực hiện hợp đồng.
	20
	 
	 
	 

	1,1
	Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu cầu hợp đồng
	
	
	 
	 

	1,2
	Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu cầu của hợp đồng
	
	
	 
	 

	1,3
	Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được Chủ đầu tư thông qua
	
	
	 
	 

	1,4
	Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở
	
	
	 
	 

	2
	Nhà thầu chưa tổ chức thực hiện công việc theo phương pháp luận đã đề xuất và thống nhất trong hợp đồng
	20
	 
	 
	 

	3
	Nhà thầu không tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo cam kết đã nêu.
	20
	 
	 
	 

	4
	Nhà thầu không huy động đủ thiết bị so với yêu cầu và cam kết
	20
	 
	 
	 

	5
	Nhà thầu không sử dụng phần mềm và các công cụ tin học tiên tiến theo cam kết
	20
	 
	 
	 

	II 
	Nhân sự chủ chốt 
	100
	 
	 
	 

	1
	Bố trí nhân sự 
	50
	 
	 
	 

	1,1
	Số lượng nhân sự không đầy đủ so với yêu cầu hợp đồng
	
	
	 
	 

	1,2
	Nhân sự bố trí không phù hợp
	
	
	 
	 

	1,3
	Thay đổi nhân sự khi chưa có văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư
	
	
	 
	 

	
	….
	
	
	
	

	2
	Trình độ và hiệu quả làm việc của cán bộ chủ chốt
	50
	 
	 
	 

	2,1
	Trình độ và hiệu quả làm việc của cán bộ chủ chốt của tư vấn giám sát.
	
	
	
	

	2,2
	Giám sát trưởng không thường xuyên có mặt trên công trường
	
	
	 
	 

	2,3
	Nhân sự giám sát viên không thực hiện việc giám sát liên lục
	
	
	 
	 

	2,4
	Nhân sự giám sát viên không kịp thời nghiệm thu và giải quyết các vướng mắc trên công trường theo quy định trong hợp đồng
	
	
	 
	 

	III 
	Tiến độ và Chất lượng sản phẩm 
	100
	 
	 
	 

	1
	Tiến độ 
	30
	 
	 
	 

	1,1
	Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không kịp thời đề xuất giải pháp thực hiện
	
	 
	 
	 

	1,2
	Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công khắc phục
	
	 
	 
	 

	2
	Chất lượng 
	70
	 
	 
	 

	2,1
	Không phát hiện, báo cáo chủ đầu tư kịp thời việc nhà thầu thi công vi phạm chất lượng dẫn đến phải sửa chữa, khắc phục
	
	 
	 
	 

	2,2
	Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao động
	
	Đánh giá dựa trên giá trị phải hiệu chỉnh
	 
	 

	2,3
	Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao động dẫn đến thiệt hại về người
	
	 
	 
	 

	2,4
	Để vi phạm về môi trường (biện pháp đảm bảo môi trường theo ĐTM, vệ sinh công nghiệp, bụi, rác,v.v..)
	
	 
	 
	 

	2,5
	Hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ
	
	 
	 
	 

	2,6
	Tiến hành nghiệm thu công việc/hạng mục khi chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng
	
	 
	 
	 

	27
	Nghiệm thu khối lượng công việc lớn hơn so với thực tế thi công
	
	 
	 
	 

	2,8
	Để xảy ra sự cố (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2,9
	Tiến hành nghiệm thu công việc/hạng mục khi chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2,10
	Nghiệm thu khối lượng công việc lớn hơn so với thực tế thi công (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2,11
	Để xảy ra sự cố (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	Trừ theo mức độ nghiêm trọng của sự cố
	
	

	
	…
	
	
	
	



3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện:  Dự kiến Quý III/2025

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Báo cáo và nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
1. Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).
1. Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình, báo cáo chất lượng công trình .... theo mẫu báo cáo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và theo các quy định hiện hành
1. Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.
1. Hàng tuần vào ngày Thứ 5 và hàng tháng vào Ngày 28, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.
1. Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.
1. Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.
1. Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.
1. Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.
1. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư vào từng thời điểm theo yêu cầu bằng văn bản cụ thể về nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo.
1. Chụp hình đầy đủ các cấu kiện nghiệm thu trong các giai đoạn nghiệm thu theo quy định của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Báo cáo trên phần mềm QLDA của Chủ đầu tư theo tiến độ công trình trên trang web: https://imis.evn.com.vn/.
1. Các báo khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu xem trong phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 2, Chương III của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến Công trình (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
VI. Tài liệu đính kèm:   
Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật- đầu tư xây dựng công trình: “XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung”, được biên chế thành các tập như sau:
TẬP 1: THUYẾT MINH	
TẬP 2: CÁC BẢN VẼ			 
TẬP 3: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN			 
TẬP 4: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN
Tập 4.1: Tổ chức xây dựng
Tâp 4.2 Tổng dự toán
TẬP 5: CHỈ DẪN KỸ THUẬT			
TẬP 6: QUY TRÌNH BẢO TRÌ
TẬP 7: BÁO CÁO KHẢO SÁT

*) Lưu ý: Mức thuế suất giá trị gia tăng Chủ đầu tư đang áp dụng là 10%,  yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

